
THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH CHÍNH QUY CỦA 2 NĂM GẦN NHẤT 

 Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất: 

TT Năm tuyển sinh 

Phương thức tuyển sinh 

Thi 

tuyển 
Xét tuyển 

Kết hợp thi tuyển và xét 

tuyển 

Ghi 

chú 

1 Năm tuyển sinh 2022  X   

2 Năm tuyển sinh 2021  X   

Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất: 

TT 
Lĩnh vực/ Ngành/ Nhóm ngành/ 

tổ hợp xét tuyển 

Phương thức 

xét tuyển 

Năm 2021 Năm 2022 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Kinh doanh và quản lý        

1.1 Kinh doanh        

1.1.1 Quản trị kinh doanh 100/200/500 390 22 15 195 12 15 

1.1.1.1 A00 100/200/500 390 22 15 195 12 15 

1.1.1.2 A01-A01 100/200/500 390 22 15 195 12 15 

1.1.1.3 C01-C01 100/200/500 390 22 15 195 12 15 

1.1.1.4 TBCTK 100/200/500 390 22 15 195 12 15 

1.2 Kế toán - Kiểm toán        

1.2.1 Kế toán 100/200/500       

1.2.1.1 A00 100/200/500 390 47 15 195 11 15 

1.2.1.2 A01-A01 100/200/500 390 47 15 195 11 15 

1.2.1.3 C01-C01 100/200/500 390 47 15 195 11 15 

1.2.1.4 TBCTK 100/200/500 390 47 15 195 11 15 

1.3 Tài chính - Ngân hàng - Bảo 

hiểm 

       

1.3.1 Tài chính - Ngân hàng 100/200/500       

1.3.1.1 A00 100/200/500 0 0 15 182 15 15 

1.3.1.2 A01-A01 100/200/500 0 0 15 182 15 15 

  



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.3.1.3 C01-C01 100/200/500 0 0 15 182 15 15 

1.3.1.4 TBCTK 100/200/500 0 0 15 182 15 15 

2 Máy tính và công nghệ 

thông tin 

       

2.1 Công nghệ thông tin        

2.1.1 Công nghệ thông tin 100/200/500       

2.1.1.1 A00 100/200/500 304 25 15 304 14 15 

2.1.1.2 A01-A01 100/200/500 304 25 15 304 14 15 

2.1.1.3 C01-C01 100/200/500 304 25 15 304 14 15 

2.1.1.4 TBCTK 100/200/500 304 25 15 304 14 15 

3 Thú y        

3.1 Thú y        

3.1.1 Thú y 100/200/500       

3.1.1.1 B00-B00 100/200/500 389 132 15 296 100 15 

3.1.1.2 B03-B03 100/200/500 389 132 15 296 100 15 

3.1.1.3 A02-A02 100/200/500 389 132 15 296 100 15 

3.1.1.4 TBCTK 100/200/500 389 132 15 296 100 15 

4 Kiến trúc và xây dựng        

4.1 Xây dựng        

4.1.1 Kỹ thuật xây dựng 100/200/500       

4.1.1.1 A00 100/200/500 385 88 15 288 52 15 

4.1.1.2 A01-A01 100/200/500 385 88 15 288 52 15 

4.1.1.3 C01-C01 100/200/500 385 88 15 288 52 15 

4.1.1.4 TBCTK 100/200/500 385 88 15 288 52 15 

4.1.2 Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 

100/200/500       

4.1.2.1 A00 100/200/500 0 0 15 175 11 15 

4.1.2.2 A01-A01 100/200/500 0 0 15 175 11 15 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

4.1.2.3 C01-C01 100/200/500 0 0 15 175 11 15 

4.1.2.4 TBCTK 100/200/500 0 0 15 175 11 15 

5 Công nghệ kỹ thuật        

5.1 Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử và viễn thông 

       

5.1.1 Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử 

100/200/500       

5.1.1.1 A00 100/200/500 0 0 15 223 9 15 

5.1.1.2 A01-A01 100/200/500 0 0 15 223 9 15 

5.1.1.3 C01-C01 100/200/500 0 0 15 223 9 15 

5.1.1.4 TBCTK 100/200/500 0 0 15 223 9 15 

6 Nhân văn        

6.1 Ngôn ngữ, văn 

học và văn hóa 

nước ngoài 

       

6.1.1 Ngôn ngữ Anh 100/200/500       

6.1.1.1 D01-D01 100/200/500 345 95 15 345 300 15 

6.1.1.2 D07-D07 100/200/500 345 95 15 345 300 15 

6.1.1.3 D14-D14 100/200/500 345 95 15 345 300 15 

6.1.1.4 C00-C00 100/200/500 345 95 15 345 300 15 

6.1.1.5 TBCTK 100/200/500 345 95 15 345 300 15 

 


